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[bookmark: _knhbqboxmxho]Mức độ 1: Nhận biết (4 câu)
Câu 1: Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu đầu tiên trong ngành nào? 1
· A. Luyện kim.
· B. Giao thông vận tải.
· C. Ngành dệt.
· D. Khai mỏ.
Câu 2: Máy kéo sợi Gien-ni được phát minh vào năm nào? 1
· A. 1764.
· B. 1769.
· C. 1784.
· D. 1785.
Câu 3: Ai là người đã chế tạo thành công đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước vào năm 1814? 2
· A. Giêm Oát.
· B. R. Ác-rai.
· C. E. Các-rai.
· D. Xti-phen-xơn.
Câu 4: Giữa thế kỉ XIX, nước nào được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”? 2
· A. Mỹ.
· B. Pháp.
· C. Anh.
· D. Đức.
[bookmark: _iujjcqi80101]Mức độ 2: Thông hiểu (4 câu)
Câu 5: Vì sao phát minh máy hơi nước của Giêm Oát (1784) được coi là phát minh mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp? 3
· A. Vì nó giúp tốc độ sản xuất vải dệt tăng lên gấp 40 lần.
· B. Vì giúp các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận lợi chứ không còn phụ thuộc vào sức nước của sông chảy xiết.
· C. Vì đây là máy móc đầu tiên được ứng dụng trong ngành giao thông đường sắt nối liền các thành thị.
· D. Vì nó trực tiếp biến nước Mỹ thành cường quốc công nghiệp đứng đầu thế giới.
Câu 6: Đặc điểm chủ đạo của cuộc cách mạng công nghiệp ở Đức vào những năm 40 của thế kỉ XIX là gì? 4
· A. Bắt đầu muộn từ công nghiệp nhẹ và không phát triển công nghiệp nặng.
· B. Quá trình công nghiệp hóa diễn ra sớm nhờ có sự liên hệ mật thiết với nước Anh.
· C. Phát triển dựa trên một nền công nghiệp nặng, hiện đại, trong đó công nghiệp luyện kim, hoá chất đóng vai trò chủ đạo.
· D. Diễn ra chủ yếu trong ngành nông nghiệp với sự ra đời của máy tách hạt bông và máy thu hoạch bông.
Câu 7: Hai phát minh lớn trong nông nghiệp của Mỹ là máy tách hạt bông (1793) và máy thu hoạch bông (1850) đã đem lại kết quả trực tiếp nào? 5
· A. Đưa nước Mỹ vượt qua Anh để trở thành "công xưởng của thế giới".
· B. Góp phần tạo ra năng suất lao động cao hơn nhiều lần so với cách làm thủ công.
· C. Chuyển nước Mỹ từ văn minh công nghiệp quay trở về văn minh nông nghiệp cũ.
· D. Xóa bỏ hoàn toàn tệ nạn bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em trong các trang trại bông.
Câu 8: Điểm mấu chốt dẫn đến các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản sau cuộc cách mạng công nghiệp là gì? 6
· A. Giai cấp vô sản muốn quay lại thời kỳ sản xuất thủ công nông nghiệp cũ.
· B. Giai cấp vô sản có mâu thuẫn sâu sắc về quyền lợi với giai cấp tư sản do họ phải làm thuê, chịu áp bức và bóc lột.
· C. Hai giai cấp tranh giành quyền quản lý các khu công nghiệp ở các vùng nông thôn mới mọc lên.
· D. Mâu thuẫn về việc phân chia đất đai thuộc địa giữa hai giai cấp ở các nước tư bản.
[bookmark: _ejbk8ysrpc19]Mức độ 3: Vận dụng (2 câu)
Câu 9: Nhận định nào dưới đây phản ánh đúng và toàn diện nhất về tác động hai mặt của cuộc cách mạng công nghiệp đối với đời sống kinh tế - xã hội loài người? 6, 7
· A. Cách mạng công nghiệp chỉ đem lại lợi ích cho giai cấp tư sản thống trị và biến thế giới thành những vùng đất bị ô nhiễm môi trường trầm trọng.
· B. Cách mạng công nghiệp làm thay đổi căn bản sản xuất, chuyển loài người sang văn minh công nghiệp, đồng thời kéo theo những hệ lụy nặng nề về mặt xã hội như ô nhiễm môi trường và bóc lột lao động trẻ em.
· C. Cuộc cách mạng thúc đẩy nhanh chóng sự thắng lợi của chế độ phong kiến trước sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản.
· D. Giúp giải quyết triệt để vấn đề đói nghèo, đem lại điều kiện sống lý tưởng tuyệt đối và môi trường làm việc trong sạch cho công nhân.
Câu 10: Đoạn tư liệu viết về xưởng dệt ở Anh: "Không khí trong xưởng đặc quánh những bụi... Trẻ em được sử dụng vào việc nối sợi bị đứt vì các em dễ chui dưới máy móc..." giúp chúng ta rút ra bài học nhận thức lịch sử nào về sự phát triển kinh tế thời kỳ này? 6, 8
· A. Sự phát triển vượt bậc về công nghệ của chủ nghĩa tư bản thời kỳ đầu được xây dựng trên sự hy sinh quyền lợi và sức lao động cực nhọc của trẻ em vô sản nghèo.
· B. Các chủ nhà máy thời kỳ này rất chú trọng bảo vệ sức khỏe và tạo điều kiện làm việc khoa học cho trẻ em nghèo.
· C. Trẻ em ở các nước tư bản thời kỳ cách mạng công nghiệp được học tập đầy đủ và tự nguyện tham gia nối sợi dệt để giải trí.
· D. Kỹ thuật máy móc dệt thời kỳ này đã hoàn toàn tự động, con người không cần phải trực tiếp can thiệp thủ công.
[bookmark: _g2e5faffsmvs]B. ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH
· Câu 1: Chọn C. Giải thích: Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước Anh, trước hết là trong ngành dệt với sự ra đời của máy kéo sợi Gien-ni (1764) 1.
· Câu 2: Chọn A. Giải thích: Máy kéo sợi Gien-ni được phát minh vào năm 1764 1.
· Câu 3: Chọn D. Giải thích: Vào năm 1814, nhà phát minh Xti-phen-xơn đã chế tạo thành công đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước 2.
· Câu 4: Chọn C. Giải thích: Cách mạng công nghiệp ở Anh biến nước này thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, được mệnh danh là “công xưởng của thế giới” 2.
· Câu 5: Chọn B. Giải thích: Trước khi có máy hơi nước, các xưởng dệt phải xây bên bờ sông chảy xiết để chạy máy sức nước, nhưng khi Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước năm 1784, các nhà máy đã có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận lợi 1, 3.
· Câu 6: Chọn C. Giải thích: Ở Đức, cách mạng công nghiệp bắt đầu từ những năm 40 của thế kỉ XIX, phát triển dựa trên nền công nghiệp nặng hiện đại, trong đó công nghiệp luyện kim, hóa chất giữ vai trò chủ đạo 4.
· Câu 7: Chọn B. Giải thích: Hai phát minh lớn này ở Mỹ đã giúp tạo ra năng suất lao động cao hơn nhiều lần so với các phương pháp làm thủ công trước đó 5.
· Câu 8: Chọn B. Giải thích: Giai cấp vô sản chịu áp bức bóc lột trực tiếp từ giai cấp tư sản thống trị nên mâu thuẫn gay gắt về quyền lợi và đứng lên đấu tranh 6.
· Câu 9: Chọn B. Giải thích: Cách mạng công nghiệp giúp nâng cao năng suất, chuyển sang văn minh công nghiệp nhưng cũng đem lại các hệ lụy nặng nề như ô nhiễm môi trường, bóc lột phụ nữ, trẻ em và tranh giành thuộc địa 6, 7.
· Câu 10: Chọn A. Giải thích: Việc sử dụng trẻ em chui lủi dưới gầm máy móc đầy bụi bặm nguy hiểm phản ánh mặt trái của sự giàu có tư bản, khi lợi nhuận sản xuất được đặt lên trên quyền lợi tối thiểu của trẻ em nghèo 6, 8.
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========================================================================================
                      PHIẾU HỌC TẬP - LỊCH SỬ 8 (TIẾT HỌC TRÊN LỚP)
                       BÀI 3: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP (1750 - 1850)

Họ và tên học sinh: ....................................... Lớp: ......... Trường: .............................
========================================================================================

NHIỆM VỤ 1: TIỀN ĐỀ VÀ THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ANH
1. Điền 3 tiền đề quan trọng giúp Anh tiến hành cách mạng công nghiệp đầu tiên: [1]
   - (1).................................... ; (2).................................... ; (3)....................................
2. Hoàn thành bảng niên biểu các phát minh tiêu biểu tại Anh: [1-3]
+------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------------------+
|    Năm     |      Người phát minh      |       Tên phát minh       |             Ý nghĩa/Tác động            |
+------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------------------+
|    1764    | ......................... | Máy kéo sợi Gien-ni       | Khởi đầu CMCN ở Anh trong ngành dệt     |
+------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------------------+
|    1769    | R. Ác-rai                 | ......................... | Xây xưởng dệt bên bờ sông chảy xiết     |
+------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------------------+
|    1784    | Giêm Oát                  | ......................... | Nhà máy có thể xây dựng ở bất kì đâu    |
+------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------------------+
|    1785    | ......................... | Máy dệt                   | Đưa tốc độ sản xuất tăng lên gần 40 lần |
+------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------------------+
|    1814    | Xti-phen-xơn              | ......................... | Thúc đẩy giao thông vận tải phát triển  |
+------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------------------+

NHIỆM VỤ 2: SỰ LAN RỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (...) để hoàn thành thông tin:
- Ở Pháp, cách mạng công nghiệp bắt đầu từ năm ............... [4]. Kinh tế nhanh chóng đứng thứ ............. thế giới [4].
- Ở Đức, cuộc cách mạng phát triển mạnh dựa trên nền công nghiệp nặng hiện đại, trong đó hai ngành đóng vai trò 
chủ đạo là ....................................... và ....................................... [4].
- Ở Mỹ, hai phát minh lớn trong nông nghiệp giúp tăng năng suất vượt trội là: ..................................................... 
(phát minh năm 1793) và ..................................................... (phát minh năm 1850) [5].

NHIỆM VỤ 3: TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
1. Đọc và hoàn thành sơ đồ tác động: [6, 7]
* Tích cực về sản xuất:
  - Nâng cao .................................................... lao động, tạo ra nguồn của cải dồi dào cho xã hội.
  - Chuyển loài người từ nền văn minh ....................................... sang văn minh .......................................
* Tiêu cực và hệ lụy:
  - Gây ra tình trạng ô nhiễm .......................................
  - Xâm chiếm và tranh giành .......................................
  - Bóc lột sức lao động của ....................................... và trẻ em.
2. Điền tên 2 giai cấp cơ bản của xã hội tư bản mới hình thành sau cách mạng công nghiệp: [6]
   - Giai cấp (1).................................................. thống trị xã hội do nắm nhiều nhà máy, máy móc.
   - Giai cấp (2).................................................. làm thuê, chịu áp bức bóc lột và có mâu thuẫn sâu sắc.
========================================================================================
🧩 Bạn có muốn tôi chuẩn bị thêm một bộ câu hỏi thảo luận nhóm lớn để học sinh cùng phân tích sâu hơn về cuộc sống của trẻ em vô sản nghèo trong các nhà máy dệt thời kì này không?

